
                 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  
                    TRƯỜNG MẦM NON B                   

                                  

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

 KHỐI MẪU GIÁO NHỠ (4-5 TUỔI) - NĂM HỌC: 2024 – 2025 

CHỦ ĐIỂM 4: “MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CÁC CON VẬT” - CĐ SỰ KIỆN: “NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 - 3” 

  Thực hiện trong 5 tuần (Từ 10/2-> ngày 14/3/2025) 

THỨ 
HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN 1: GĐ Làm quen CĐ 

(Từ 10/2-> 14/2/2025) 

TUẦN 2:  GĐ Tìm hiểu phân loại  

(Từ 17/2-> 21/2/2025) 

TUẦN 3: GĐ Tìm hiểu phân loại  

 (Từ 24/2-> 28/2/2025) 

TDS (T2 + T5) “Điệu nhảy của các chú vịt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“Baby Shark”; “Chú gà trống gọi”;  

“Chú ếch con” 

“Baby Shark” “Chú gà trống gọi” 

Thứ 

hai 

TCTA Chữ cái Qq  

 

Plants (Thực vật)  

 

Story: What makes me happy?  

 
LQVH - Kể cho trẻ nghe truyện:  

"Cáo, thỏ và gà trống” 

- Dạy trẻ bài thơ:  

“Cá ngủ ở đâu?”  

- Dạy trẻ bài thơ:  

“Kể cho bé nghe” 

 

Thứ 

ba: 

 

 

LQVT Dạy trẻ phân biệt hình tròn, 

 hình tam giác. 

Dạy trẻ phân biệt hình vuông hình 

 chữ nhật. 

Dạy trẻ phân biệt hình vuông,  

hình tam giác. 

HDKN - Cho trẻ ôn lại kỹ năng chải răng đúng 

cách. 

- Cho trẻ ôn lại kỹ năng rửa tay bằng  

xà phòng. 

- Cho trẻ ôn lại kỹ năng xúc miệng 

 nước muối 

TCTA Chữ cái Qq  

 

Plants (Thực vật)  

 

Story: What makes me happy?  

Thứ tư 

KHÁM 

PHÁ 

 

Động vật sống ở khắp nơi. Môi trường sống của các con vật. 
Lập biểu đồ tìm hiểu về các con vật và 

môi trường sống   

PTVĐ  
* Tung bắt bóng với người đối diện. 

- Trò chơi: Mèo và chim sẻ 

* Chuyền bắt bóng qua phải, qua trái. 

- Trò chơi: Đi cứu thỏ 

* Bật liên tục về phía trước 

- Trò chơi: Đi như Gấu, bò như chuột 

TCTA 
Chữ cái Qq  

(Ca2:14h45’- 15h15’) 
Plants (Thực vật)  

(Ca2:14h45’- 15h15’) 
Story: What makes me happy? 

(Ca2:14h45’- 15h15’) 

Thứ  

năm 

 

 

TCTA 
Chữ cái Qq  

(Ca1:8h30’- 9h10’) 
Plants (Thực vật) 

 (Ca1:8h30’- 9h10’) 

Story: What makes me happy? 

(Ca1:8h30’- 9h10’) 

HDKN 
- Hướng dẫn trẻ cách đội và cài quai  

mũ bảo hiểm. 

-  Dạy trẻ kỹ năng biết đóng và mở cửa. 

-  Dạy trẻ kỹ năng biết đóng và mở cửa. Ôn kỹ năng đội và cài quai mũ bảo hiểm. 

 

Tạo hình - In hình bàn tay tạo hình con vật. - Tô nét và tô màu con cá - Gấp con mèo, con chó, con gà) 

STNT HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật 

Thứ  

sáu 

Âm nhạc  

* Dạy hát bài: “Đố bạn” 

- Nghe hát: “Ta đi vào rừng xanh” 

* Dạy hát bài: "Chú chó Bingo” 

- TCÂN: Nhận hình đoán tên bài hát 

* Dạy hát: “Cá ơi từ đâu tới” 

- Nghe hát: “Chú ếch con” 

  - TCÂN: Tai ai tinh. 

TCTA 
Chữ cái Qq  

(Ca2:14h45’- 15h15’) 
Plants (Thực vật)  

(Ca2:14h45’- 15h15’) 
(Ca2:14h45’- 15h15’)  

(Ca2:14h45’- 15h15’) 

LĐTT Lau đồ chơi ở các giá Lau giá và sắp xếp đồ chơi ở góc xây dựng Lau đồ chơi góc nấu ăn 

 

         



               

THỨ 
HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN 4: CĐSK: Ngày quốc tế phụ nữ 

(Từ 3/3-> 7/3/2025) 

TUẦN 5: GĐ Kết luận CĐ 

(Từ 10/3-> 14/3/2025) 

TDS (T2 + T5) “Chú ếch con” “Chú ếch con” 

Thứ hai 

TCTA 
Vegetables (Các loại rau) Review   

LQVH - Dạy trẻ bài thơ:  

“Quà mùng 8 tháng 3”  

- Dạy trẻ kể chuyện:  

“Ba chú heo con” 

 

 

Thứ ba: 

 

 

LQVT Ôn nhận biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình 

chữ nhật. 

Đếm trong phạm vi 10 và theo khả năng. 

HDKN - Cho trẻ ôn lại kỹ năng lau mặt - Cho trẻ ôn lại kỹ năng lau miệng 

TCTA Vegetables (Các loại rau) Review   

Thứ tư 

KP 

 

TỔ CHỨC NGÀY 8/3 

Làm Poster môi trường sống của các con vật để đưa các con vật 

về đúng môi trường sống 

PTVĐ  

* Trườn theo hướng thẳng 

- Trò chơi: Ném bóng vào rổ. 

TCTA Review  

Thứ năm 

 

 

TCTA Vegetables (Các loại rau) Review  

HDKN 
- Ôn kỹ năng cởi giày, đi giày, cất dép. - Ôn kỹ năng đóng mở, kéo khóa áo. 

Tạo hình 
- Làm bưu thiếp chúc mừng ngày 8/3 

 

- HĐ Steam Art (1 tuần):  

Tạo hình ngôi nhà cho các con vật từ các nguyên liệu 

STNT HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật 

Thứ sáu 

Âm nhạc  

* Biểu diễn các bài hát chào mừng ngày 8/3: “Ngày vui 

8/3”,  “Mừng ngày 8/3”, “Bông hoa mừng cô” 

* Dạy VĐ bài: “Cá vàng bơi” 

- Nghe hát: “Walking in the jungle”  

TCTA 
Vegetables (Các loại rau) Review 

LĐTT 
Cùng cô sắp xếp đồ chơi các góc nhóm  Cùng cô sắp xếp lại lớp học và các giá đồ chơi 

 




